
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1926522001 155TC/T19 Lê Thị Quỳnh Anh 07/05/1989 T19YDHB 4.00 3.00 4.00 3.67 G Đà Nẵng

2 1926522020 156TC/T19 Lưu Thị Bích Đào 12/02/1973 T19YDHB 3.00 2.33 3.00 2.78 K Khánh Hòa

3 1927522021 157TC/T19 Nguyễn Tiến Đạt 26/02/1988 T19YDHB 3.00 1.65 4.00 2.88 K Khánh Hòa

4 1927522027 158TC/T19 Đào Quang Đức 01/06/1988 T19YDHB 3.33 2.65 3.65 3.21 G Hà Tĩnh

5 1926522029 159TC/T19 Đỗ Thị Mỹ Dung 03/09/1988 T19YDHB 4.00 2.65 4.00 3.55 G Đà Nẵng

6 1926522067 160TC/T19 Đặng Thị Huệ 10/06/1983 T19YDHB 3.33 2.65 4.00 3.33 G Thanh Hóa

7 1926522070 161TC/T19 Lê Thị Hường 17/07/1984 T19YDHB 3.33 3.00 3.33 3.22 G Thanh Hóa

8 1927522072 162TC/T19 Văn Quốc Huy 21/02/1989 T19YDHB 3.33 1.65 3.33 2.77 K Đà Nẵng

9 1926522082 163TC/T19 Nguyễn Thị Lê Lan 06/08/1975 T19YDHB 3.00 3.65 3.00 3.22 G Quảng Nam

10 1926522083 164TC/T19 Vũ Thị Bạch Liên 09/01/1980 T19YDHB 4.00 4.00 3.00 3.67 G Nghệ An

11 1926522085 165TC/T19 Nguyễn Thị Hoàng Linh 28/04/1986 T19YDHB 4.00 3.33 3.33 3.55 G Phú Yên

12 1926522103 166TC/T19 Vũ Thị Nga 15/06/1986 T19YDHB 2.00 1.65 3.00 2.22 TB Nam Định

13 1926522107 167TC/T19 Phạm Thị Nguyệt Ngà 06/07/1987 T19YDHB 3.00 3.33 2.65 2.99 K Pleiku

14 1926522117 168TC/T19 Phạm Thị Hồng Nhiệm 13/12/1979 T19YDHB 3.65 3.65 3.00 3.43 G Quảng Bình

15 1926522121 169TC/T19 Hồ Thị Lệ Như 06/09/1989 T19YDHB 4.00 4.00 4.00 4.00 XS Khánh Hòa

16 1926522122 170TC/T19 Tạ Thị Thùy Nhung 30/06/1980 T19YDHB 3.33 3.33 2.65 3.10 K Đà Nẵng

17 1927522124 171TC/T19 Trần Vi Nốp 10/03/1988 T19YDHB 3.33 2.00 4.00 3.11 K Bình Định

18 1926522125 172TC/T19 Trương Thị Mỹ Nữ 27/11/1987 T19YDHB 4.00 2.65 3.65 3.43 G Đà Nẵng

19 1926522126 173TC/T19 Nguyễn Thị Kim Oanh 26/08/1974 T19YDHB 3.00 3.00 4.00 3.33 G Quảng Nam

20 1926522144 174TC/T19 Huyền Tôn Nữ Nhật Quỳnh 27/12/1984 T19YDHB 3.65 3.00 4.00 3.55 G Huế

21 1927522150 175TC/T19 Lương Khắc Tài 22/10/1988 T19YDHB 4.00 3.00 3.65 3.55 G Quảng Bình

22 1927522171 176TC/T19 Phạm Ngọc Thi 19/05/1974 T19YDHB 4.00 2.33 3.33 3.22 G Đà Nẵng

23 1926522174 177TC/T19 Nguyễn Thị Thoa 10/06/1984 T19YDHB 3.33 3.00 2.65 2.99 K Quảng Nam

24 1927522176 178TC/T19 Nguyễn Quốc Thông 25/05/1987 T19YDHB 3.33 3.65 3.33 3.44 G Đà Nẵng

25 1926522186 179TC/T19 Phạm Thị Thanh Thùy 02/10/1988 T19YDHB 3.33 4.00 3.65 3.66 G Đak Lak

26 1927522188 180TC/T19 Nguyễn Đăng Thủy 19/07/1985 T19YDHB 3.65 2.65 4.00 3.43 G Gia Lai

27 1926522209 181TC/T19 Hồ Ngọc Tuấn 06/10/1964 T19YDHB 4.00 3.33 2.65 3.33 G Quảng Nam

28 1927522208 182TC/T19 Lê Quang Tuấn 29/10/1988 T19YDHB 4.00 3.33 4.00 3.78 XS Quảng Ngãi

29 1926522212 183TC/T19 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/04/1985 T19YDHB 3.33 3.33 3.33 3.33 G Quảng Nam

30 1926522225 184TC/T19 Nguyễn Thị Hạnh Vy 17/10/1983 T19YDHB 4.00 3.00 4.00 3.67 G Đà Nẵng

31 1926522224 185TC/T19 Tô Hoàng Vy 12/12/1987 T19YDHB 4.00 4.00 4.00 4.00 XS Khánh Hòa
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32 1926522222 186TC/T19 Vũ Thị Hải Vy 31/08/1979 T19YDHB 3.33 4.00 3.00 3.44 G Đà Nẵng
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